
CODE PHOTO UPC Brand PRODUCT DESCRIPTION PRODUCT DESCRIPTION
(Vietnamese)

PACKING SIZE 
(INCLUDE 

INDIVIDUAL 
WEIGHTS/SIZES) 

PER CARTON

UNITS 
PER CTN

COST 
PER CTN

COST 
PER UNIT

SHELF LIFE CATEGORY 1CATEGORY 2

LNS_C40
01 8936138270225 YOSE SKINCARE MASK - 

AQUA/10PCS
MẶT NẠ DA SINH HỌC AQUA 10 SHEET 24 $287.76 $11.99 36 MONTHS DRY BEAUTY

LNS_C40
02 8936138270218 YOSE SKINCARE MASK MUGWORT MẶT NẠ DA SINH HỌC NGÃI 

CỨU
5 SHEETS 46 $293.94 $6.39 36 MONTHS DRY BEAUTY

LNS_C40
03 8936138270317 YOSE

SKINCARE MASK - 03 
COLORS/6PCS

MẶT NẠ DA SINH HỌC 
COLLAGEN

6 SHEETS 26 $194.74 $7.49 36 MONTHS DRY BEAUTY

LNS_C40
04 8936138270164 YOSE EYECARE MASK/30 SETS MẶT NẠ CHĂM SÓC MẮT 60 PIECES 60 $863.40 $14.39 36 MONTHS DRY BEAUTY

CZ20 8936010532113 COZY  LITCHI TEA COZY  TRÀ  VẢI 
24 BOTTLES X 15.3 

FL.OZ (455ML) 
/CARTON

24 $20.50 $0.85 12 MONTHS DRY BEVERAGE- 
BOTTLE

CZ21 8936010532120 COZY OOLONG MANGO TEA 
 COZY TRÀ Ô LONG TRÁI CÂY VỊ 
XOÀI

24 BOTTLES X 15.3 
FL.OZ (455ML) 

/CARTON
24 $20.50 $0.85 12 MONTHS DRY BEVERAGE- 

BOTTLE

CZ22 8936010532106 COZY PEACH LEMONGRASS TEA COZY TRÀ TRÁI CÂY VỊ ĐÀO SẢ
24 BOTTLES X 15.3 

FL.OZ (455ML) 
/CARTON

24 $20.50 $0.85 12 MONTHS DRY BEVERAGE- 
BOTTLE

CZ23 8936010532090 COZY KUMQUAT HONEY TEA 
COZY TRÀ TRÁI CÂY VỊ TẮC 
MẬT ONG

24 BOTTLES X 15.3 
FL.OZ (455ML) 

/CARTON
24 $20.50 $0.85 12 MONTHS DRY BEVERAGE- 

BOTTLE

NHC036 ENNY DA LAT HIBISCUS SMOOTHIE SINH TỐ ATISO ĐỎ
23.7 OZ X 12 

BOTTLES/ 
CARTON

12 $65.00 $5.42 12 MONTHS DRY BEVERAGE- 
BOTTLE



NHC037 ENNY DA LAT SOURSOP SMOOTHIE SINH TỐ MÃNG CẦU 
23.7 OZ X 12 

BOTTLES/ 
CARTON

12 $65.00 $5.42 12 MONTHS DRY BEVERAGE- 
BOTTLE

NHC038 ENNY DA LAT MULBERRY SMOOTHIE SINH TỐ DÂU TẰM
23.7 OZ X 12 

BOTTLES/ 
CARTON

12 $65.00 $5.42 12 MONTHS DRY BEVERAGE- 
BOTTLE

NHC039 ENNY DA LAT PASSION FRUIT SMOOTHIE SINH TỐ CHANH DÂY
23.7 OZ X 12 

BOTTLES/ 
CARTON

12 $65.00 $5.42 12 MONTHS DRY BEVERAGE- 
BOTTLE

NHC064 8938513027493 ENNY DA LAT POMELO & SARSI MINT 
SMOOTHIE

 SINH TỐ BƯỞI XÁ XỊ BẠC HÀ
23.7 OZ X 12 

BOTTLES/ 
CARTON

12 $75.00 $6.25 12 MONTHS DRY BEVERAGE- 
BOTTLE

PA23 893458873058 SUNTORY OOLONG TEA TRÀ OOLONG 
24 

BOTTLE/CARTON
455ML/BOTTLE

24 $21.00 $0.88 12 MONTHS DRY BEVERAGE- 
BOTTLE

PA45A URC C2 GREEN TEA LEMON FLAVOR C2 HƯƠNG CHANH

CARTON BOX
24 

BOTTLE/CARTON
455ML/BOTTLE

24 $21.00 $0.88 12 MONTHS DRY BEVERAGE- 
BOTTLE

PA45C URC C2 PEACH TEA C2 TRÀ ĐÀO

CARTON BOX
24 

BOTTLES/CARTON
455ML/BOTTLE

24 $21.00 $0.88 12 MONTHS DRY BEVERAGE- 
BOTTLE

PA45E 8934564600883 URC C2 BLACK TEA MELON MINT 
FLAVOR

C2 VỊ DƯA LƯỚI BẠC HÀ

CARTON BOX
24 

BOTTLE/CARTON
455ML/BOTTLE

24 $21.00 $0.88 12 MONTHS DRY BEVERAGE- 
BOTTLE

PA45F 8934564600838 URC C2 BLACK TEA LEMON MINT 
FLAVOR

C2 VỊ CHANH TUYẾT BẠC HÀ

CARTON BOX
24 

BOTTLE/CARTON
455ML/BOTTLE

24 $21.00 $0.88 12 MONTHS DRY BEVERAGE- 
BOTTLE

PA88 8936199801383 COLOR MAN COOLING HERBAL TEA NƯỚC MÁT SÀI GÒN

(24 
BOTTLES/CARTON

)
500ML/BOTTKE

24 $22.00 $0.92 12 MONTHS DRY BEVERAGE- 
BOTTLE

PA123 8936104043426 COLOR MAN COOLING HERBAL TEA NƯỚC MÁT SÀI GÒN 24 CANS/CARTON 24 $22.00 $0.92 12 MONTHS DRY BEVERAGE -
CAN



CD01 8935015402612 CHUONG DUONG SAXI CHUONG DUONG 
CARBONATED SOFT DRINK

NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GAZ SÁ 
XỊ 

11.16OZ X 24 
CANS/CARTON 24 $21.00 $0.88 12 MONTHS DRY BEVERAGE -

CAN

CD02 8935015402544 CHUONG DUONG SAXI ZERO CHUONG DUONG 
CARBONATED SOFT DRINK

NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GAZ SÁ 
XỊ ZERO 

11.16OZ X 24 
CANS/CARTON 24 $21.00 $0.88 12 MONTHS DRY BEVERAGE -

CAN

PA21 STING STING ENERGY DRINK WITH 
RED GINSENG 

NƯỚC UỐNG TĂNG LỰC 
STING 

(24 
CANS/CARTON)

330ML/CAN

24 $19.50 $0.81 12 MONTHS DRY BEVERAGE -
CAN

PA61 8934588170119 STING STING ENERGY DRINK WITH 
GINSENG YELLOW 

NƯỚC TĂNG LỰC STING VÀNG 24 CANS/CARTON 24 $19.50 $0.81 12 MONTHS DRY BEVERAGE -
CAN

LNS_F20
16 810019601323 TROPICAL FIELD

ASSORTED FRUIT JELLY
GRAPES, MANGO, LYCHEE & 
STRAWBERRY

 THẠCH TRÁI CÂY TƯƠI 4 VỊ 50 STICKS/ 35.3 
OZ X 6 6 $54.54 $9.09 18 MONTHS DRY CANDY

LNS_F20
17 810019601484 TROPICAL FIELD BROWN SUGAR BOBA MILK 

TEA MOCHI 
BÁNH MOCHI NHÂN TRÀ SỮA 
TRÂN CHÂU ĐƯỜNG NÂU

31.8 OZ X 60 12 $71.88 $5.99 18 MONTHS DRY CANDY

NHC002 8938529937014 CT CHOICE DRIED KUMQUAT
TẮC CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN 
SẤY DẺO 

3 OZ X 30 PACKS/ 
BOX 30 $80.00 $2.67 12 MONTHS DRY CANDY

NHC067 8935057102662 DUC HANH FRUIT BOARD JELLY KẸO THẠCH ZAI ZAI  10.2 OZ X 20 
PACKS/CARTON

20 $55.00 $2.75 12 MONTHS DRY CANDY

NHC131 NA DUC HANH COLA BOARD JELLY KẸO THẠCH ZAI ZAI COLA
10.2 OZ X 

20 
PACKS/CARTON

20 $55.00 $2.75 12 MONTHS DRY CANDY

NHC119 8936177740666 CT CHOICE PINEAPPLE AND YOUNG 
COCONUT MEAT PIE

 KHÓM VIÊN DỪA NON  17.6 OZ X 20 
JARS/BOX 20 $120.00 $6.00 12 MONTHS DRY CANDY

NHC120 8936177740659 CT CHOICE PINEAPPLE JAM PIE ROLL 
MỨT KHÓM CUỘN BÁNH 
TRÁNG

 14.1 OZ X 20 
JARS/BOX 20 $120.00 $6.00 12 MONTHS DRY CANDY



NHC121 8936177740741 CT CHOICE SALTED COFFEE MACAPUNO 
COCONUT CANDY 

KẸO DỪA SÁP CÀ PHÊ MUỐI 8.82 OZ X 24 
JARS/BOX 24 $90.00 $3.75 12 MONTHS DRY CANDY

NHC122 8936177740734 CT CHOICE BLACK SESAME MACAPUNO 
COCONUT CANDY

 KẸO DỪA SÁP MÈ ĐEN 8.82 OZ X 24 
JARS/BOX 24 $90.00 $3.75 12 MONTHS DRY CANDY

PA104 8936198180748 VICOSAP SALTED LEMON HERB 
COCONUT CANDY

KẸO DỪA THẢO MỘC CHANH 
MUỐI

( 50 BAGS / 
CARTON)

100G/ BAG
50 $85.00 $1.70 12 MONTHS DRY CANDY

PA105 893619818062 VICOSAP HERBAL DEW COCONUT 
CANDY

KẸO DỪA THẢO MỘC SƯƠNG 
SÁO

( 50 BAGS / 
CARTON)

100G/ BAG
50 $85.00 $1.70 12 MONTHS DRY CANDY

PA20 8935001714682 ALPENLIEBE ALPENLIEBE MANGO CANDY 
WITH SPICY SALT

KẸO ALPENLIEBE VỊ XOÀI 
MUỐI ỚT

50 GR
(45 

BAGS/CARTON)
45 $45.00 $1.00 12 MONTHS DRY CANDY

PA24 8936198180045 VICOSAP 
MACAPUNO COCONUT CANDY 
WITH PANDAN FLAVOR KẸO DỪA SÁP LÁ DỨA (30 

BAGS/CARTON)
100G/BAG

30 $85.00 $2.83 12 MONTHS DRY CANDY

PA37 8936082342016 NATURE FOODS FREEZE-DRIED YOGURT 
SỮA CHUA NGŨ SẮC SẤY 
IYAUA

(30 
JARS/CARTON)

55G/JAR

30 $130.00 $4.33 12 MONTHS DRY CANDY

PA63 8936135097009 PHUC AN CHILDHOOD TAFFY KẸO KÉO TUỔI THƠ PHÚC AN (30JAR/CARTON)
380G/JAR 30 $95.00 $3.17 12 MONTHS DRY CANDY

PA89 8934564100833 JACK & JILL DYNAMITE PINK GUAVA 
FLAVOR CANDY

KẸO DYNAMITE 96G (ỔI HỒNG) 36 BAGS/CARTON
96G/BAG 36 $45.00 $1.25 12 MONTHS DRY CANDY

PA99 TIEN DAT DURIAN COCONUT CANDY 
KẸO DỪA SẦU RIÊNG TIẾN ĐẠT
*PA47

40 BAG/CARTON
300G/BAG 40 $112.00 $2.80 12 MONTHS DRY CANDY

ALC010 8859315550012 KAEW CRISPY COCONUT ROLL (TARO 
FLAVOR)

BÁNH QUẾ CUỘN DỪA VỊ 
KHOAI MÔN 

80GR/UNIT X 16 
UNIT/CARTON 16 $30.00 $1.88 12 MONTHS DRY COOKIES



ALC011 8859315520015 KAEW CRISPY COCONUT ROLL 
(DURIAN FLAVOR)

BÁNH QUẾ CUỘN DỪA VỊ SẦU 
RIÊNG 

80GR/UNIT X 16 
UNIT/CARTON 16 $30.00 $1.88 12 MONTHS DRY COOKIES

NHC068 8936177740536 CT CHOICE SESAME COOKIES WITH FISH 
SAUCE

BÁNH TAI HEO MẮM ỚT  12.6 OZ X 20 
JARS/CARTON

20 $95.00 $4.75 12 MONTHS DRY COOKIES

PA25 8934767010076 THIEN HUONG CHEWY SESAME PEANUT 
CANDY

KẸO MÈ XỬNG GIÒN (50 BOX/CARTON)
160G/BOX

50 $90.00 $1.80 12 MONTHS DRY COOKIES

PA43 8936135092936 PHUC AN YEAST COOKIES BÁNH MEN BI PHÚC AN (30 BAG/CARTON)
200G/BOX

30 $65.00 $2.17 12 MONTHS DRY COOKIES

PA46 8993175532648 NABATI CHEESE CREAM WAFER
BÁNH XỐP KEM PHÔ MAI 
NABATI

CARTON BOX
6 BOX /CARTON 6 $21.95 $3.66 12 MONTHS DRY COOKIES

PA74 8936135094510 PHÚC AN DURIAN YEAST COOKIES 
BÁNH MEN SÂU SẦU RIÊNG 
PHÚC AN 

 30 JAR/CARTON
230G/JAR 30 $72.00 $2.40 12 MONTHS DRY COOKIES

ALC012 8857111380802 Mae Oey STICKY RICE WITH DURIAN 
AND COCONUT MILK

MAE OEY XÔI SẦU RIÊNG 
NƯỚC CỐT DỪA

150GR/UNIT X 40 
UNIT/CARTON 40 $110.00 $2.75 12 MONTHS DRY DESSERT

ALC013 8857111380833 Mae Oey TARO IN COCONUT MILK
MAE OEY KHOAI MÔN NƯỚC 
CỐT DỪA

150GR/UNIT X 40 
UNIT/CARTON 40 $65.00 $1.63 12 MONTHS DRY DESSERT

ALC014 8857111380857 Mae Oey BLACK BEAN IN COCONUT 
MILK

MAE OEY ĐẬU ĐEN NƯỚC CỐT 
DỪA

150GR/UNIT X 40 
UNIT/CARTON 40 $65.00 $1.63 12 MONTHS DRY DESSERT

NHC040 8938502498099 MINH TRUNG LOTUS LONGAN SWEET SOUP
CHÈ SEN LONG NHÃN MINH 
TRUNG

365G/ CAN X 24 
CANS/ CARTON 24 $60.00 $2.50 12 MONTHS DRY DESSERT- 

CAN

NHC041 8938502498433 MINH TRUNG VIOLET GLUTINOUS RICE 
SWEET SOUP

CHÈ NẾP CẨM MINH TRUNG 240G/ CAN X 24 
CANS/ CARTON 24 $55.00 $2.29 12 MONTHS DRY DESSERT- 

CAN



NHC042 8938502498075 MINH TRUNG BLACK BEANS SWEET SOUP CHÈ ĐỖ ĐEN MINH TRUNG 365G/ CAN X 24 
CANS/ CARTON 24 $55.00 $2.29 12 MONTHS DRY DESSERT- 

CAN

NHC043 8938502498426 MINH TRUNG RED BEANS SWEET SOUP CHÈ ĐỖ ĐỎ MINH TRUNG 240G/ CAN X 24 
CANS/ CARTON 24 $55.00 $2.29 12 MONTHS DRY DESSERT- 

CAN

SHF15 8936035340304 SONG HUONG MẮM CÁ LINH  PRESERVED DORAB FISH
14.1 OZ. (400 

G)/24 
JAR/CARTON

24 $120.00 $5.00 12 MONTHS DRY FISH/FERME
NTED SAUCE

SHF16 8936035340328 SONG HUONG MẮM CÁ LÓC  PRESERVED MUD FISH

11.8 FL. OZ. (350 
ML)

 DR. WT. 11.6 OZ. 
(330 G)/24 

JAR/CARTON

24 $150.00 $6.25 12 MONTHS DRY FISH/FERME
NTED SAUCE

SHF17 8936035340342 SONG HUONG MẮM CÁ SẶC  PRESERVED GOURAMI FISH
14.1 OZ. (400 

G)/24 
JAR/CARTON

24 $120.00 $5.00 12 MONTHS DRY FISH/FERME
NTED SAUCE

SHF18 8936035343671 SONG HUONG MẮM RUỐC HUẾ  FINE SHRIMP PASTE
13.8 OZ. (390 

G)/24 
JAR/CARTON

24 $90.00 $3.75 12 MONTHS DRY FISH/FERME
NTED SAUCE

SHF19 8936035343664 SONG HUONG MẮM TÔM BẮC  SHRIMP PASTE
13.8 OZ. (390 

G)/24 
JAR/CARTON

24 $70.00 $2.92 12 MONTHS DRY FISH/FERME
NTED SAUCE

SHF20 8936035340427 SONG HUONG MẮM RUỐC CHÀ  FINE SHRIMP PASTE
15.1 OZ. (430 

G)/24 
JAR/CARTON

24 $125.00 $5.21 12 MONTHS DRY FISH/FERME
NTED SAUCE

NHC044 8934777202034 TAI KY TAI KY FRIED BANANA FLOUR BỘT CHIÊN CHUỐI TÀI KÝ 150G/ PACK X 48 
PACKS/ CARTON 48 $35.00 $0.73 12 MONTHS DRY FLOUR

NHC003 7958475647080 CT CHOICE DRIED LONGAN FRUIT HUNG 
YEN 

LONG NHÃN HƯNG YÊN 17.6 OZ X 30 
BOXES/ BOX 30 $195.00 $6.50 12 MONTHS DRY FRUIT

NHC006 8938534581035 PHI DIEN LUC NGAN LYCHEE FRUIT  VẢI THIỀU LỤC NGẠN 35.2 OZ X 10 
BOXES/ BOX 10 $150.00 $15.00 12 MONTHS DRY FRUIT



NHC053 NA CT CHOICE DRIED POMELO SKIN VỎ BƯỞI SẤY DẺO 125G/ PACK
30 PACK/ CARTON 30 $75.00 $2.50 12 MONTHS DRY FRUIT

PA100 8936135094534 PHUC AN SUGAR PALM KERNEL 
SIMMERED WITH PINEAPPLE

HẠT ĐÁC RIM THƠM
(30 BOXES 
/CARTON)

300G
30 $165.00 $5.50 9 MONTHS DRY FRUIT

PA102 PHUC AN
SUGAR PALM KERNEL 
SIMMERED WITH PASSION 
FRUIT 

HẠT ĐÁC RIM CHAY DÂY

(30 BOXES 
/CARTON)

300G
30 $165.00 $5.50 9 MONTHS DRY FRUIT

PA57 8936135097122 PHÚC AN SUGAR - SOAKED FRUITS
TRÁI CÂY NGÂM TỨ QUÝ PHÚC 
AN 

(30 BAG/CARTON)
250G/BAG 30 $78.00 $2.60 12 MONTHS DRY FRUIT

LNS_F20
14 8809187706543 HÀN QUỐC JUJUBE & GINSENG EXTRACT 

STICK GEAUMSANG KOREA

HỒNG SÂM LINN CHI TÁO ĐỎ 
HÀN QUỐC
5 MINI BOX (30 STICKS)

30 STICKS 10 $252.90 $25.29 36 MONTHS DRY HEALTH

LNS_F20
15 8809187706659 HÀN QUỐC JUJUBE & GINSENG EXTRACT 

STICK GEAUMSANG KOREA

HỒNG SÂM LINN CHI TÁO ĐỎ 
HÀN QUỐC
2 MINI BOX (12 STICKS)

12 STICKS 10 $116.90 $11.69 36 MONTHS DRY HEALTH

LNS_F20
05 8936221520435 VIETNAT 

�
HERBAL LOZENGES VIACOL 20 
PIECES

VIÊN NGẬM HO VIACOL  
(HỘP/20 VIÊN) 

100 BOXES/ 
CARTON 100 $269.00 $2.69 12 MONTHS DRY HEALTH 

LNS_F20
06 8936221520442 VIETNAT HERBAL LOZENGES GINGER 

ZERO SUGAR

VIÊN NGẬM GỪNG VIETNAT 
KHÔNG ĐƯỜNG (HỘP/20 
VIÊN)

100 BOXES/ 
CARTON 100 $199.00 $1.99 12 MONTHS DRY HEALTH 

LNS_F20
07 8936221520459 VIETNAT HERBAL LOZENGES VIATUX 

EXTRA ZERO SUGAR
VIÊN NGẬM VIATUX KHÔNG 
ĐƯỜNG (HỘP/20 VIÊN)

100 BOXES/ 
CARTON 100 $209.00 $2.09 12 MONTHS DRY HEALTH 

LNS_F20
08 8936221520428 VIETNAT HERBAL LOZENGES VIACOL 

PLUS
VIÊN NGẬM VIACOL PLUS 
(TUBE/20 VIÊN)

100 BOXES/ 
CARTON 100 $299.00 $2.99 12 MONTHS DRY HEALTH 

PA06 8936135094114 PHUC AN HERBAL SWEET SOUP CHÈ DƯỠNG NHAN (40 BOX/CARTON)
230G/BOX 40 $120.00 $3.00 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK - 

CEREAL



PA07 8936135094138 PHUC AN LOTUS SEED SWEET SOUP                   CHÈ HẠT SEN (30 BOX/CARTON)
160G/BOX 30 $100.00 $3.33 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK - 

CEREAL

PA08 8936135094183 PHUC AN CHING BO LEUNG CHÈ SÂM BỔ LƯỢNG (36 BOX/CARTON)
276G/BOX

36 $95.00 $2.64 12 MONTHS DRY 
INSTANT 

MIX DRINK - 
CEREAL

PA10 8936135094176 PHUC AN STERCULIA GUM WITH SUGAR MỦ TRÔM THÊM ĐƯỜNG 4.25 OZ X 40 
BOX/CARTON 40 $100.00 $2.50 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK - 

CEREAL

PA12 8936135094183 PHUC AN STERCULIA GUM - BASIL 
SEEDS

MỦ TRÔM, HẠT É 90 G X 40 
BOXES/CARTON 40 $80.00 $2.00 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK - 

CEREAL

CZ04 8936010531543 COZY NGON & LANH PENNYWORT 
GREEN BEAN POWDER

BỘT RAU MÁ ĐẬU XANH NGON 
& LÀNH

6 OZ X 40 
BOX/CARTON 40 $75.00 $1.88 24 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

CZ24 8936010531635 COZY BROWN RICE AND STAFF VINE 
TEA

TRÀ GẠO LỨT XẠ ĐEN  COZY 
365

20 TEA BAG X 1.5 
GR/BOX  X 24 24 $35.00 $1.46 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

CZ25 88936010531642 COZY BITTER MELON TRÀ KHỔ QUA COZY 365 20 TEA BAG X 1.5 
GR/BOX  X 24 24 $35.00 $1.46 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

CZ26 8936010531604 COZY GINGER TEA TRÀ GỪNG COZY 365 20 TEA BAG X 1.5 
GR/BOX  X 24 24 $45.00 $1.88 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

CZ27 8936010531611 COZY CHAMOMILE TEA TRÀ HOA CÚC COZY 365 20 TEA BAG X 1.5 
GR/BOX  X 24 24 $40.00 $1.67 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

CZ28 8936010531628 COZY ADENOSMA GLUTINOSUM & 
MONK FRUIT TEA 

TRÀ NHÂN TRẦN LA HÁN QUẢ 
COZY 365

20 TEA BAG X 1.5 
GR/BOX  X 24 24 $40.00 $1.67 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

LNS_F10
01 8936109120085 PHUC SINH "K-COFFEE – DELIGHT 2 IN1"

CÀ PHÊ K-COFFEE 2 TRONG 1 
15 GÓI 

 17G X 15 STICK X 
24 BOX/CARTON 

BOX
24 $71.76 $2.99 18 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE



LNS_F10
02 8936109120054 PHUC SINH "K-COFFEE – DELIGHT 3 IN1"

CÀ PHÊ K-COFFEE 3 TRONG 1 
15 GÓI

 17G X 15 STICK X 
24 BOX/CARTON 

BOX
24 $69.36 $2.89 24 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

LNS_F10
03 8936109120078 PHUC SINH "K-COFFEE DELIGHT"

CÀ PHÊ K- COFFEE 3 TRONG 1 
36 GÓI

 17G X 36 STICK X 
12 BAG/CARTON 

BOX 
12 $67.08 $5.59 24 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

LNS_F10
04 8936109120146 PHUC SINH "K-COFFEE – DELIGHT 3 IN1"

CÀ PHÊ K-COFFEE 3 TRONG  1 
5 GÓI

(17G X 5 
STICKS)*15 
MINIBOX 3 

BOX/CARTON 

3 $41.67 $13.89 24 MONTHS DRY 
INSTANT 

MIX DRINK- 
TEA COFFEE

LNS_F10
05 8936109121075 PHUC SINH

100% PURE ROASTED & 
GROUND COFFEE" K-COFFEE 
FILTER BLUE SƠN LA 

CÀ PHÊ K- COFFEE 100% 
NGUYÊN CHẤT RANG XAY 
FILTER SƠN LA 

15G X 7 BAG X 24 
BOX/CARTON BOX 24 $177.36 $7.39 24 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

LNS_F10
06 8936109120559 PHUC SINH ROASTED & GROUND COFFEE 

"K-COFFEE BLUE SONLA"
CÀ PHÊ RANG XAY K-COFFEE 
BLUE SƠN LA 

454G/BOX X 12 
BOX/CARTON BOX 12 $176.28 $14.69 24 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

LNS_F10
07 8936109121167 PHUC SINH KCOFFEE HAPPY BOX

HỘP QUÀ TẶNG K COFFEE 
HAPPY BOX 

710G/SET X 6 SET/ 
CARTON BOX 6 $83.94 $13.99 24 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

LNS_F10
08 8936109121112 PHUC SINH

100% PURE ROASTED & 
GROUND COFFEE" K-COFFEE 
FILTER

CÀ PHÊ K-COFFEE 100% 
NGUYÊN CHẤT RANG XAY  
FILTER

15G X 7 BAG X 30 
BOX/CARTON BOX 30 $95.70 $3.19 24 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

LNS_F10
09 8936109120511 PHUC SINH KCOFFEE 4 SEASONS

HỘP QUÀ TẶNG K COFFEE 4 
MÙA

547G/SET X 6 SET/ 
CARTON BOX 6 $101.94 $16.99 24 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

LNS_F10
10

PHUC SINH
K-HO2 1000 G - PURE 
ROASTED & GROUND COFFEE/ 
ROASTED COFFEE

CÀ PHÊ RANG XAY NGUYÊN 
CHẤT K-HO2 1000GR

1000G/BAG X 12 
BAG/CARTON BOX 12 $159.48 $13.29 24 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

LNS_F20
03 8936140420656 HOANG LINH 

BIOTECH
GINGER & CORDYCEPS TEA TRÀ CỐM GỪNG ĐÔNG TRÙNG 

HẠ THẢO
20 STICK 35 $199.15 $5.69 24 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

NHC030 7958475644638 CT CHOICE DRACONTOMELON JUICE  NƯỚC SẤU PHỐ CỔ 33.8 OZ X 20 
JARS/ BOX 20 $110.00 $5.50 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE



NHC031 7958475644706 CT CHOICE APRICOT JUICE NƯỚC MƠ 
1000ML/ BOTTLE

20 BOTTLES / 
CARTON

20 $110.00 $5.50 12 MONTHS DRY 
INSTANT 

MIX DRINK- 
TEA COFFEE

NHC054 TAN LOC KUMQUAT WITH ROCK SUGAR TẮC CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN 600G/ JAR
24 JARS/ CARTON 24 $75.00 $3.13 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

NHC055 8936001980206 TAN LOC PRESERVED KUMQUAT TẮC XÍ MUỘI 600G/ JAR
24 JARS/ CARTON 24 $75.00 $3.13 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

NHC056 8936001980237 TAN LOC PRESERVED LIME CHANH XÍ MUỘI 600G/ JAR
24 JARS/ CARTON 24 $75.00 $3.13 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

NHC057 8936001980275 TAN LOC PRESERVED APRICOT XÍ MUỘI MƠ 600G/ JAR
24 JARS/ CARTON 24 $75.00 $3.13 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

NHC058 8936001983740 TAN LOC SALTED LEMON HONEY CHANH MUỐI MẬT ONG 620G/ JAR
24 JARS/ CARTON 24 $75.00 $3.13 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

NHC060 TAN LOC SALTED LIME & HONEY  CHANH MUỐI MẬT ONG 24.7 OZ X
 24 JARS/CARTON 24 $85.00 $3.54 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

NHC062 8936177740062 CT CHOICE SALTED POMELO JAM XÍ MUỘI BƯỞI 17.6 OZ  X 24 
JARS/CARTON

24 $110.00 $4.58 12 MONTHS DRY 
INSTANT 

MIX DRINK- 
TEA COFFEE

NHC065 8936001981234 TAN LOC KUMQUAT & ARENGA PINNATA 
DISTILLED WITH ROCK SUGAR

TẮC HẠT ĐÁC CHƯNG ĐƯỜNG 
PHÈN

31.7 OZ X 15 
JARS/CARTON

15 $100.00 $6.67 12 MONTHS DRY 
INSTANT 

MIX DRINK- 
TEA COFFEE

NHC066 8936001981265 TAN LOC PASSION FRUIT MIXED WITH 
HONEY & ARENGA PINNATA 

CHANH DÂY MẬT ONG HẠT 
ĐÁC

31.7 OZ X 15 
JARS/CARTON

15 $100.00 $6.67 12 MONTHS DRY 
INSTANT 

MIX DRINK- 
TEA COFFEE

NHC075 8936001980138 TAN LOC PASSION FRUIT WITH HONEY CHANH DÂY MẬT ONG 630G/ JAR
24 JARS/ CARTON 24 $85.00 $3.54 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE



NHC111 8936001981289 TAN LOC SALTED LIME MIXED WITH 
HONEY & ARENGA PINNATA

CHANH MUỐI MẬT ONG HẠT 
ĐÁC

31.7 OZ X 15 
JARS/CARTON

15 $100.00 $6.67 12 MONTHS DRY 
INSTANT 

MIX DRINK- 
TEA COFFEE

NHC114 8936177740031 CT CHOICE MULBERRY JUICE NƯỚC CỐT DÂU TẰM 17.6 OZ X 24 
JARS/CARTON 24 $95.00 $3.96 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

NHC115 8936001981296 TAN LOC SOURSOP SMOOTHIES  SINH TỐ MÃNG CẦU 23.9 OZ X 24 
JARS/CARTON 24 $120.00 $5.00 24 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

NHC116 TAN LOC SOURSOP & ARENGA PINNATA MÃNG CẦU HẠT ĐÁC 21.1 OZ X 24 
JARS/CARTON 24 $135.00 $5.63 24 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

PA103 8936135096408 PHUC AN GERMINATED BROWN RICE 
TEA

TRÀ MẦM GẠO LỨT PHÚC AN
(20 BOXES/ 
CARTON)

500G / BOX
20 $65.00 $3.25 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

PA106 8936198180793 VICOSAP WAX COCONUT JAM MỨT DỪA SÁP/ DỪA SÁP SỢI
(12 JARS/ 
CARTON)

220ML/ JAR
12 $80.00 $6.67 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

PA34 8936135096149 PHUC AN ROCK SUGAR CHAMOMILE TEA TRÀ HOA CÚC ĐƯỜNG PHÈN 
PHÚC AN 

(24 JAR/CARTON)
330G/JAR 24 $85.00 $3.54 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
MIX DRINK- 
TEA COFFEE

Caty- mì 
chay na VINA CATY DRAGON FRUIT INSTANT 

NOODLES VEGGIE 
MÌ LY THANH LONG ĐỎ VỊ RAU 
CỦ

12 CUPS 12 $27.60 $2.30 12 MONTHS DRY 
INSTANT 

NOODLES- 
CUP

Caty- mì 
seafoods na VINA CATY 

DRAGON FRUIT INSTANT 
NOODLES SPICY WITH 
SEAFOOD

MÌ LY THANH LONG ĐỎ VỊ HẢI 
SẢN CAY 

12 CUPS 12 $27.60 $2.30 12 MONTHS DRY 
INSTANT 

NOODLES- 
CUP

Caty- mì 
spagetti na VINA CATY DRAGON FRUIT INSTANT 

SPAGHETTI 
MÌ SPAGHETTI THANH LONG 
ĐỎ

12 BOWLS 12 $30.00 $2.50 12 MONTHS DRY 
INSTANT 

NOODLES- 
CUP

Caty-mì 
gà na VINA CATY DRAGON FRUIT INSTANT 

NOODLES CHICKEN
MÌ LY THANH LONG ĐỎ VỊ GÀ 12 CUPS 12 $27.60 $2.30 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
NOODLES- 

CUP



TH11 8934663900433 VI HUONG ARTIFICIAL BEEF FLAVOR RICE  
NOODLES 

PHỞ BÒ  70GR 12 BOWLS 12 $14.50 $1.21 12 MONTHS DRY 
INSTANT 

NOODLES- 
CUP

TH4 8934663192401 VI HUONG ARTIFICIAL BEEF FLAVOR 
NOODLE

MÌ BÒ SỐT VANG 80 GR 12 BOWLS 12 $14.50 $1.21 12 MONTHS DRY 
INSTANT 

NOODLES- 
CUP

TH5 8934663192395 VI HUONG CRAB FLAVOR NOODLE MÌ CUA TIÊU ĐEN 80 GR 12 BOWLS 12 $14.50 $1.21 12 MONTHS DRY 
INSTANT 

NOODLES- 
CUP

PA33 8936213040019 NAM TO DRIED NOODLES MÌ SẤY LẠNH NAM TÔ (6 BAGS/CARTON)
700G/BAG

6 $30.00 $5.00 12 MONTHS DRY 
INSTANT 

NOODLES- 
PACK

TH1 8934663102295 VIET HUONG SHRIMP FAVOR 60GR MÌ GÓI GIẤY 2 TÔM 10 PACKS X 10 
BAGS 100 $32.50 $0.33 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
NOODLES- 

PACK

TH2 8934663102196 VIET HUONG SPICY SHRIMP FLAVOR 70GR MÌ GÓI GIẤY SATE 2 TÔM 10 PACKS X 10 
BAGS 100 $33.50 $0.34 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
NOODLES- 

PACK

TH3 8934663102738 VI HUONG HOT & SOUR VEGETARIAN 
FLAVOR

MÌ CHAY VỊ CANH CHUA 65 GR 10 PACKS X 10 
BAGS 100 $32.00 $0.32 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
NOODLES- 

PACK

TH6 8934663101038 VI HUONG LEMON CHICKEN FLAVOR 
65GR

MÌ GÀ LÁ CHANH 65 GR 10 PACKS X 10 
BAGS 100 $34.50 $0.35 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
NOODLES- 

PACK

TH7 8934663107917 VI HUONG PORK FLAVOR VH GOLDEN 
60GR 

MÌ THỊT HEO VH GOLDEN 20 PACKETS/BAGS 
- 1 CTN X 4 CTN 80 $35.00 $0.44 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
NOODLES- 

PACK

OMACHI OMACHI 5PK SPAGHETTY 
FLAVOR 

MÌ OMACHI 5 GÓI MÌ TRỘN 
XỐT SPAGHETTY 

455G/5 PACKETS X 
6 BLOCKS 6 $17.00 $2.83 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
NOODLES- 

PACK

OMACHI OMACHI 5PK RIB SOUP STYLE 
MÌ OMACHI 5 GÓI SƯỜN HẦM 
NGŨ QUẢ 

400G/ 5 PACKETS 
X 6 BLOCKS 6 $16.00 $2.67 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
NOODLES- 

PACK



OMACHI OMACHI 5PK HOT & SOUR 
SHRIMP FLAVOR  

MÌ OMACHI 5 GÓI TÔM CHUA 
CAY 

390G/5 PACKETS X 
6 BLOCKS 6 $16.00 $2.67 12 MONTHS DRY 

INSTANT 
NOODLES- 

PACK

PA39 8936135092929 PHUC AN COOKED RICE IN BAMBOO 
JOINT

CƠM LAM PHÚC AN
(24 

BAGS/CARTON)
520G

24 $118.00 $4.92 12 MONTHS DRY INSTANT 
RICE

PA26 8935117702023 ANH HONG NATA DE COCONUT JELLIES THẠCH DỪA  ÁNH HỒNG (10 
SETS/CARTON)

1.14KG/SET

10 $42.00 $4.20 12 MONTHS DRY JELLY

PA68 8935001463542 PHÚC AN VEGAN SHRIMP FLOSS
CHÀ BÔNG TÔM CHAY PHÚC 
AN 

30 JAR/CARTON
100G/JAR 30 $110.00 $3.67 12 MONTHS DRY MEAT/ FISH 

FLOSS

PA69 8935001463535 PHÚC AN VEGAN SHEDDED MEAT FLOSS CHÀ BÔNG THỊT SỢI XAY CHAY 30 JAR/CARTON
100G/JAR 30 $110.00 $3.67 12 MONTHS DRY MEAT/ FISH 

FLOSS

NHC051 8934678010073 SAFOCO STAR SHAPED MACARONI  NUI NGÔI SAO 
500G/ PACK
18 PACKS/ 
CARTON

18 $45.00 $2.50 12 MONTHS DRY NOODLES/VE
RMICELLI

NHC052 8934678010226 SAFOCO STAR SHAPED VEGETABLE 
MACARONI

NUI NGÔI SAO RAU CỦ 
500G/ PACK
20 PACKS/ 
CARTON

20 $50.00 $2.50 12 MONTHS DRY NOODLES/VE
RMICELLI

PA122 8936135096170 PHUC AN LUC NGAN "CHU" NOODLES MÌ CHŨ LỤC NGẠN
16 

BOXES/CARTON
1KG/BOX

16 $105.00 $6.56 12 MONTHS DRY NOODLES/VE
RMICELLI

PA13 8936135096101 PHUC AN ARROWROOT VERMICELLI MIẾN DONG PHIA ĐÉN (20 BAG/CARTON)
500G/BAG 20 $125.00 $6.25 12 MONTHS DRY NOODLES/VE

RMICELLI

PA14 8936135096125 PHUC AN  DRIED BAMBOO SHOOTS   MĂNG NỨA KHÔ (28 BAG/CARTON)
150G/BAG 28 $110.00 $3.93 12 MONTHS DRY VEGETABLE

PA44 8936135092912 PHUC AN SA DEC RICE NOODLES HỦ TIẾU SA ĐÉC PHÚC AN 
(24 

BAGS/CARTON)
600G/BAG

24 $75.00 $3.13 12 MONTHS DRY NOODLES/VE
RMICELLI



PA59 8936135096149 PHÚC AN SAI GON DRIED NOODLES HỦ TIẾU GÕ SÀI GÒN 
(20 

BAGS/CARTON)
450G/BAG

20 $60.00 $3.00 12 MONTHS DRY NOODLES/VE
RMICELLI

PA80 8936135096163 CT CHOICE CORN VERMICELLI BÚN NGÔ
24 

BOXES/CARTON
500G/BOX

24 $79.00 $3.29 12 MONTHS DRY NOODLES/VE
RMICELLI

NA 9360465000047 FREEDOM FRESH 
AUSTRALIA 

AUSTRALIAN VANILLA 
MACADAMIAS 

HẠT MACCA VỊ VANILLA ÚC 
CHÂU

225GR X 20 BAGS/ 
CARTON 20 $150.00 $7.50 12 MONTHS DRY NUTS 

NA NA CỎ MAY ST25 L'AMI FOOD LUA TOM 
RICE 

GẠO ST25 LONG CHÂU 66 LÚA 
TÔM

11 LBS X 5/ CASE 5 $65.00 $13.00 12 MONTHS DRY RICE

25 La 
Mekong NA LA MEKONG 

FOODS
25 LA Mekong * ST 25 
Premium Rice 25lbs /bag

GẠO ST LA MEKONG PREMIUM 
25LBS

25LB 1 $25.00 $25.00 12 MONTHS DRY RICE

CTC620 8936221520367 LUONG SON LUONG SON BLACK SESAME 
RICE PAPER 5 PIECES

BÁNH ĐA ĐÔ LƯƠNG ĐÃ 
NƯỚNG SẴN 5 PIECES

145GR (5 PIECES) 
X48 48 $85.92 $1.79 12 MONTHS DRY RICE PAPER

PA32 8934863328754 BICH CHI PRAWN CRACKERS BÁNH PHỒNG TÔM VUÔNG (8 BOXS/CARTON)
500G/BOX

8 $70.00 $8.75 12 MONTHS DRY RICE PAPER

NHC045 8936013231679 SG FOOD OAT & LOTUS SEEDS FRESH 
PORRIDGE

CHÁO TƯƠI YẾN MẠCH HẠT 
SEN

240G/ PACK X 30 
PACKS/ CARTON 30 $45.00 $1.50 12 MONTHS DRY RTE

NHC046 8936013231686 SG FOOD PURPLE RICE & RED BEAN 
FRESH PORRIDGE

CHÁO TƯƠI NẾP CẨM ĐẬU ĐỎ
240G/ PACK
30 PACKS/ 
CARTON

30 $45.00 $1.50 12 MONTHS DRY RTE

NHC047 8936013233871 SG FOOD GREEN BEEN & EEL FRESH 
PORRIDGE

CHÁO TƯƠI LƯƠN ĐẬU XANH
240G/ PACK
30 PACKS/ 
CARTON

30 $65.00 $2.17 12 MONTHS DRY RTE

ALC008 8852046011326 TA KRAI FRUIT DIPPING SAUCE (RED 
LABEL)

TA KRAI SỐT CHẤM TRÁI CÂY 
(RED LABEL)

200GR/UNIT X 24 
UNIT/CARTON 24 $55.00 $2.29 12 MONTHS DRY SAUCE



ALC009 8852046011326 TA KRAI FRUIT DIPPING SAUCE (GREEN 
LABEL)

TA KRAI SỐT CHẤM TRÁI CÂY 
(GREEN LABEL)

200GR/UNIT X 24 
UNIT/CARTON 24 $55.00 $2.29 12 MONTHS DRY SAUCE

CTC610 8936221520169 NAM DUONG SRIRACHA CHILLI SAUCE 
830G  (29.27 OZ)

TƯƠNG ỚT NAM DƯƠNG 
SRIRACHA 830G (29.27 OZ)

29.27 OZ X 12 
BOTTLES/ 
CARTON

12 $47.88 $3.99 24 MONTHS DRY SAUCE

CTC611 8936221520176 NAM DUONG SRIRACHA CHILLI SAUCE 
480G (16.93 OZ)

TƯƠNG ỚT NAM DƯƠNG 
SRIRACHA 480G (16.93 OZ)

16.93 OZ X 12 
BOTTLES/ 
CARTON

12 $29.88 $2.49 24 MONTHS DRY SAUCE

CTC612 8936221520183 NAM DUONG FRESH CHILLI GARLIC SAUCE 
250G (8.82 OZ)

SỐT ỚT TỎI BẰM NAM DƯƠNG 
250G (8.82 OZ)

8.82 OZ X 42 
JARS/CARTON 42 $66.78 $1.59 24 MONTHS DRY SAUCE

CTC995 8938538427100 CT CHOICE SRIRACHA SAUCE TƯƠNG ỚT 17OZ X 12 12 $27.00 $2.25 12 MONTHS DRY SAUCE

CTC996 852669005106 CT CHOICE CHILI GARLIC SAUCE ỚT BẰM TỎI 510G X 12 12 $30.00 $2.50 12 MONTHS DRY SAUCE

PA101A 7664297322356 CUNG DINH RED FERMENTED BEAN CURD CHAO ĐỎ (24JAR/CARTON)
400G/JAR

24 $58.00 $2.42 24 MONTHS DRY SAUCE

PA101B 7664297322592 CUNG DINH CHILI FERMENTED COCONUT 
BEAN CURD 

CHAO DỪA ỚT (24JARS/CARTON)
400G/JAR

24 $58.00 $2.42 24 MONTHS DRY SAUCE

PA101C 7664297322738 CUNG DINH CHILI FERMRNTED SWEET 
POTATO BEAN CURD 

CHAO KHOAI LANG ỚT (24JARS/CARTON)
400G/JAR

24 $58.00 $2.42 24 MONTHS DRY SAUCE

PA101D CUNG DINH CHILI FERMENTED ALMOND 
BEAN CURD

(24JARS/CARTON)
400G/JAR

24 $65.00 $2.71 24 MONTHS DRY SAUCE

TVP20 8936191313617 GUNGON PHO CO SRIRACHA CHILI 
SAUCE

TƯƠNG ỚT PHỐ CỔ 

16.2 OZ (460 
G/BOTTLE), 36 

BOTTLES/CARTON
.

36 $140.00 $3.89 12 MONTHS DRY SAUCE



TVP21 8936191313624 GUNGON PHO CO HOISIN SAUCE TƯƠNG ĐEN PHỐ CỔ 

18.3 OZ (520 
G/BOTTLE), 36 

BOTTLES/CARTON
.

36 $140.00 $3.89 12 MONTHS DRY SAUCE

TVP22 8936191313631 GUNGON MUONG KHUONG SRIRACHA 
CHILI SAUCE 

TƯƠNG ỚT MƯỜNG KHƯƠNG

16.2 OZ (460 
G/BOTTLE), 36 

BOTTLES/CARTON
.

36 $180.00 $5.00 12 MONTHS DRY SAUCE

TVP24 8936191313662 GUNGON NHA TRANG KUMQUAT SAUCE SỐT KIM QUẤT NHA TRANG

8.1 OZ (230 
G/BOTTLE), 36 

BOTTLES/CARTON
.

36 $65.00 $1.81 12 MONTHS DRY SAUCE

TVP25 8936191313600 GUNGON BEN THANH SWEET AND SOUR 
SAUCE 

SỐT CHUA NGỌT BẾN THÀNH

7 OZ (200 
G/BOTTLE), 36 

BOTTLES/CARTON
.

36 $65.00 $1.81 12 MONTHS DRY SAUCE

CTC614 8 936221 520381 NAM XANH

CTC614 PROSPERITY LUNAR 
NEW YEAR/ HANOI 
Dried Ginger With Honey And 
Kumquat 150
 Dried Kumquat 70g (90g)
Mango Spring Roll 50g (75g)
Pink Salted Roasted Melon 
Seeds 150g

HỘP MỨT XUÂN AN KHANG/ 
HÀ NỘI
 Hộp Gừng Sấy Tắc Mật Ong 
150g (170g)
- Hộp Tắc Sấy Dẻo 70g (90g)
- Hộp Xoài Cuộn Nếp Phồng 50g 
(75g)
- Hạt dưa rang muối hồng 150gr - 
Gói hck

15 OZ X 8 BOX/ 
CARTON 8 $197.52 $24.69 8-12 MONTHS DRY SEASONAL

CTC615 8 936221 520398 NAM XANH

CTC615 TET REUNIION/ HUE
Dried Ginger 150g (170g)
 Coconut And Honey Coated 
Lotus Seeds 100g
 Pink Pepper Roasted Cashew 
Nuts 100g (120g)
 Oolong Tea Bag 30g (50g)

HỘP MỨT TẾT SUM VẦY/ HUẾ
- Hộp Mứt Gừng 150g (170g)
- Hạt sen sấy dừa mật ong 100g 
- Hạt Điều Sấy Tiêu Hồng 100g 
(120g)
- Trà Ô Long 30g (50g) 6 Túi

13.6 OZ X 8 
BOX/CARTON 8 $207.12 $25.89 24-12 MONTHS DRY SEASONAL

CTC616 8 936221 520404 NAM XANH

CTC616 JOYFUL LUNAR NEW 
YEAR/ HOCHIMINH CITY
 Dried Ginger With Honey And 
Kumquat 150g (170g)
Ginger And Honey Coated 
Lotus Seeds 100g
Fresh Coconuts And Honey 
Coated Cashews 100g (120g)
Grilled Coconut

HỘP MỨT XUÂN NGỌT NGÀO/ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Hộp Gừng Sấy Tắc Mật Ong 
150g (170g)/
- Hạt sen sấy gừng mật ong 
100g /
- Hạt Điều Phủ Dừa Mật Ong 
100g (120g) 
- Hộp Dừa Nướng 90g (110g)

15.7 OZ X 8 
BOX/CARTON 8 $234.32 $29.29 12 MONTHS DRY SEASONAL

CTC617 8 936221 520411 NAM XANH

CTC617 TASTE OF 
VIETNAMESE TET- THE 
CALLIGRAPHY MASTER
 Dried Ginger 100g (140g)
 Fresh Coconuts And Honey 
Coated Cashews 100g (120g)
Mango Spring Roll 50g (75g)
 Ginger And Honey Coated 
Lotus Seeds 100g

HỘP MỨT HƯƠNG VỊ TẾT VIỆT
- Hộp Mứt Gừng 100g (140g)- 
Lon nắp gỗ 
- Hộp Dừa Nướng 90G (110G
- Hạt Điều Phủ Dừa Mật Ong 
100g (120g)
- Hộp Xoài Cuộn Nếp Phồng 50g 
(75g)
- Hạt sen sấy gừng mật ong 

15.7 OZ X 6 BOX/ 
UNIT 6 $181.74 $30.29 8-12 MONTHS DRY SEASONAL

DT001 NA CT CHOICE COCONUT JAM MỨT DỪA NON BẾN TRE 500GR X 32/ 
CARTON 32 $336.00 $10.50 12 MONTHS DRY SEASONAL

NA DECORATION DECORATION LUNAR NEW YEAR 388 PIECES 
COMBO DECORATION 

388 BỘ TRANG TRÍ NGÀY TẾT 
388 PIECES

(ASK SALES FOR 
DELTAILS)

388 $380.00 $0.98 DECORATION DRY SEASONAL

NHC127 8936177740772 CT CHOICE 4 FLAVORS CAKE KẸO TỨ VỊ 15.87 OZ X 24 
JARS/CARTON 24 $185.00 $7.71 12 MONTHS DRY SEASONAL



NHC128 8936177740789 CT CHOICE GREEN PUMPKIN SEEDS CAKE KẸO HẠT BÍ XANH 4.6 OZ X 48 
JARS/CARTON 48 $170.00 $3.54 12 MONTHS DRY SEASONAL

NHC129 8936032305368 CT CHOICE ASSORTED CRACKER  KẸO THẬP CẨM 4.6 OZ X 20 
JARS/CARTON 20 $85.00 $4.25 12 MONTHS DRY SEASONAL

PA113 8936135091519 PHUC AN
PHUC AN THE SWALLOWS OF 
SPRING TET GIFT BOX | 32OZ 
(910G)

Hộp Quà Tết Chim Én Mùa 
Xuân
 (Gồm 4 loại mứt)
1.Mứt mãng cầu 250g/soursop 
jam 250g
2.Kẹo dừa cà phê muối 
160g/coconut cady with salted 
coffee 160g
3.Mứt đu đủ 250g/Papaya jam 

(12 
BOXES/CARTON)

910G/BOX
12 $215.00 $17.92 6 MONTHS DRY SEASONAL

PA114 8936135091502 PHUC AN

PHUC AN VIETNAMESE TET 
BAMBOO GIFT BASKET | 
51.14OZ (1450G)

Giỏ Quà Tre Tết Việt
 (Gồm 6 loại mứt)
1.Hạt dưa rang 200g/roasted 
melon seeds 200g
2.Mứt mận muối ớt 250g/salt 
and chili plum jam 250g
3. Mứt gừng (Phúc An) 
250g/Ginger jam 250g
4. Mứt xoài sấy dẻo 

(10 
BOXES/CARTON)

1450G/BOX
10 $215.00 $21.50 6 MONTHS DRY SEASONAL

PA115 8936135091526 PHUC AN PHUC AN TET GIFT HAMPERS 
“XUAN NHU Y”

Hộp quà tết (Hộp giấy)
1.Bánh ngũ cốc rong biển  -
110g/Nuts Bar with seaweed 
110g
2. Kẹo hương xoài nhân muối 
ớt Alpenliebe 84g
3. Mứt mận 200g /salt and chili 
plum jam 200g
4. Cà phê nghệ hòa tan 

(6 
BOXES/CARTON)

709G/BOX

6 $65.00 $10.83 6 MONTHS DRY SEASONAL

PA78 8936135097139 PHÚC AN STIR - FRIED LEMONGRASS 
SALTED WHITE RADISH     

CỦ CẢI MUỐI (XÁ BẤU) XÀO SẢ  12 JAR/CARTON
300G/JAR 12 $50.00 $4.17 12 MONTHS DRY SIDE DISH

PA55 8934588232114 PHÚC AN SIMMERED ANCHOVY CÁ CƠM RIM
(24 

JARS/CARTON)
200G/JAR

24 $95.00 $3.96 12 MONTHS DRY SIDE DISH

PA64 8936135092714 PHÚC AN GOBY FISH OF TRA RIVER CÁ BỐNG SÔNG TRÀ PHÚC AN (30 JAR/CARTON)
250G/JAR

30 $160.00 $5.33 12 MONTHS DRY SIDE DISH

PA66 8936135097153 PHÚC AN VEGAN FRINE SHRIMP PASTE 
WITH CHILI & CITRONELLA  

MẮM RUỐC XÀO SẢ ỚT CHAY 
PHÚC AN

24 JAR/CARTON
200G/JAR 24 $6.00 $0.25 12 MONTHS DRY SIDE DISH

PA67 8936135097160 PHÚC AN VEGAN GOBY          CÁ BỐNG CHAY PHÚC AN 10 BAG/CARTON
500G/BAG 10 $55.00 $5.50 12 MONTHS DRY SIDE DISH

SHF13 8936035340182 SONG HUONG PRESERVED VEGETABLES DƯA MÓN 450 G X 24 
JAR/CARTON 24 $75.00 $3.13 12 MONTHS DRY SIDE DISH



SHF25 8936035340281 SONG HUONG VIETNAMESE KIMCHI KIM CHI VIỆT NAM 13.8 OZ. (390 G) X 
24 JAR/CARTON 24 65 $2.71 12 MONTHS DRY SIDE DISH

TVP01 8936191313532 GUNGON  VIETNAMESE CARAMELIZED 
FISH SAUCE WITH PEPPER 

KHO QUẸT TIÊU XANH 9.9 OZ (280G)/JAR
36 JARS/CARTON.

36 $125.00 $3.47 12 MONTHS DRY SIDE DISH

TVP02 8936191314584 GUNGON VIETNAMESE CHILI 
LEMONGRASS SHRIMP PASTE 

MẮM RUỐC XÀO SẢ 9.9 OZ (280G)/JAR, 
36 JARS /CARTON

36 $125.00 $3.47 12 MONTHS DRY SIDE DISH

ALC002 8850155 012128 MANORA UNCOOKED SHRIMP CHIPS 
(SMALL PELLETS)

MANORA SNACK PHỒNG TÔM 
CHƯA CHIÊN

200GR/UNIT X 40 
UNIT/CARTON 40 $68.00 $1.70 12 MONTHS DRY SNACK BAG

ALC003 8850155042026 MANORA UNCOOKED SHRIMP CHIPS 
(WHEEL PELLETS)

MANORA BÁNH TÔM CHIÊN 200GR/UNIT X 40 
UNIT/CARTON 40 $68.00 $1.70 12 MONTHS DRY SNACK BAG

ALC004 8850155900845 MANORA ROSTED SHRIMP STICK MANORA SNACK TÔM QUE 10GR/UNIT X 144 
UNIT/CARTON 144 $65.00 $0.45 12 MONTHS DRY SNACK BAG

ALC005 8850155900913 MANORA ROSTED SHRIMP STICK 
(SEAFOOD SAUCE) 

MANORA SNACK TÔM QUE 
(SỐT HẢI SẢN)

10GR/UNIT X 144 
UNIT/CARTON 144 $65.00 $0.45 12 MONTHS DRY SNACK BAG

ALC006 8850155900920 MANORA ROSTED SHRIMP STICK 
(SRIRACHA FLAVOR) 

MANORA SNACK TÔM QUE (VỊ 
SRIRACHA)

10GR/UNIT X 144 
UNIT/CARTON 144 $65.00 $0.45 12 MONTHS DRY SNACK BAG

ALC007 8850155900937 MANORA ROSTED SHRIMP STICK (NORI 
SEAWEED FLAVOR) 

MANORA SNACK TÔM QUE (VỊ 
NORI SEAWEED)

10GR/UNIT X 144 
UNIT/CARTON 144 $65.00 $0.45 12 MONTHS DRY SNACK BAG

NHC048 8938517587085 SG FOOD TOP COCO COCONUT 
CRACKER WITH PEANUTS

BÁNH DỪA NƯỚNG ĐẬU 
PHỘNG TOP COCO

250G/ PACK
24 PACKS/ 
CARTON

24 $70.00 $2.92 12 MONTHS DRY SNACK BAG

PA31A 8934863151307 BICH CHI SCRIMP CHIPS SEAWEED 
FLAVOR

BÁNH PHỒNG TÔM VỊ RONG 
BIỂN BICH CHI

(40 
BAGS/CARTON)

30G/BAG

40 $47.00 $1.18 12 MONTHS DRY SNACK BAG



LNS_F20
01 8938504340020 NAM XANH GRILLED GINGER WITH HONEY GỪNG NƯỚNG MẬT ONG 14 STICKS 44 $162.36 $3.69 18 MONTHS DRY SNACK 

FRUIT

NHC001 7664297323964 CT CHOICE DRIED MANGO WITH SALT & 
CHILI

XOÀI SẤY MUỐI ỚT 8.8 OZ X 24 
JARS/BOX 24 $95.00 $3.96 12 MONTHS DRY SNACK 

FRUIT

NHC011 7958475645178 CT CHOICE SOFT DRIED ACEROLA CHERRY 
WITH SALT & CHILI

SƠ RI RIM MUỐI ỚT 8.8 OZ X 36 
JARS/BOX

36 $135.00 $3.75 12 MONTHS DRY SNACK 
FRUIT

NHC020 7958475646854 CT CHOICE SOFT DRIED SAPODILLA SAPOCHE SẤY DẺO 20 BAGS/ BOX 20 $125.00 $6.25 12 MONTHS DRY SNACK 
FRUIT

NHC027 7664297324190 CT CHOICE SOFT DRIED PLUM WITH SALT 
& CHILI 

MẬN KHÍA RIM MUỐI ỚT 8.82 OZ X 36 
JARS/BOX 36 $105.00 $2.92 12 MONTHS DRY SNACK 

FRUIT

NHC028 7664297324268 CT CHOICE SPICY & SOUR SOFT DRIED 
YOUNG DRACONTOMELON

 SẤU NON CHUA CAY 8.8 OZ X 36 
JARS/BOX 36 $105.00 $2.92 12 MONTHS DRY SNACK 

FRUIT

NHC029 7664297324336 CT CHOICE STIR-FRIED APRICOT WITH 
GINGER

MƠ XÀO GỪNG 8.82 OZ X 36 
JARS/BOX 36 $105.00 $2.92 12 MONTHS DRY SNACK 

FRUIT

NHC063 8936177740055 CT CHOICE ROASTED CASHEW NUTS
 ĐIỀU LỤA CỒ RANG MUỐI - 
XẾP HOA

12.4 OZ  X 30 
BOXES/CARTON

30 $195.00 $6.50 12 MONTHS DRY SNACK 
FRUIT

PA04 8936135097009 PHUC AN DRIED RED DRAGON FRUIT SNACK THANH LONG ĐỎ (30 BOX/CARTON)
75G/BOX

30

$82.50 $2.75 12 MONTHS DRY SNACK 
FRUIT

PA107 860002867649 CT CHOICE SOFT DRIED SOURSOP WITH 
CHILI SALT 

MỨT MÃNG CẦU MUỐI ỚT 24 BAGS/CARTON
 500G/BAG 24 $288.00 $12.00 12 MONTHS DRY SNACK 

FRUIT

PA48 DRIED DURIAN   SẦU RIÊNG SẤY 18 JARS/CARTON 18 $53.00 $2.94 12 MONTHS DRY SNACK 
FRUIT



PA62 8936135097009 PHÚC AN DRIED MIXED FRUITS
TRÁI CÂY SẤY THĂNG HOA 
PHÚC AN 

(30 BOX/CARTON)
75G/BAG 30 $80.00 $2.67 12 MONTHS DRY SNACK 

FRUIT

ALC001 8850155 011121 MANORA FRIED SHRIMP CHIPS 
MANORA SNACK PHỒNG TÔM 
| 31.5OZ (90G)

90GR/UNIT X 12 
UNIT/CARTON 12 $29.00 $2.42 12 MONTHS DRY SNACK JAR

NHC012 7958475645314 CT CHOICE CRISPY ROASTED CORN WITH 
GARLIC & CHILI 

BẮP RANG TỎI ỚT SÀI GÒN 7.05 OZ X 36 
JARS/BOX 36 $97.00 $2.69 12 MONTHS DRY SNACK JAR

NHC013 7958475645482 CT CHOICE CRISPY ROASTED MACARONI 
WITH GARLIC & CHILI

NUI RANG TỎI ỚT 7.05 OZ X 36 
JARS/BOX 36 $89.00 $2.47 12 MONTHS DRY SNACK JAR

NHC032 7958475644874 CT CHOICE GRILLED STINGRAY FISH WITH 
SPICES & CHILI

CÁ ĐUỐI NƯỚNG TẨM GIA VỊ 8.8 OZ X 24 
JARS/BOX 24 $135.00 $5.63 12 MONTHS DRY SNACK JAR

PA41 PHUC AN FRIED BABY SENTINEL CRAB GHẸ SỮA RAM PHÚC AN 
(30 

BAGS/CARTON)
250G/BAG

30 $139.00 $4.63 12 MONTHS DRY SNACK JAR

PA56 8936135092707 PHÚC AN FERMENTED GLUTINOUS RICE CƠM LÊN MEN PHÚC AN (24 BOX/CARTON)
650G/BOX 24 $110.00 $4.58 12 MONTHS DRY SNACK JAR

CTC613 8936221520190 NAM DUONG PREMIUM SOY SAUCE 500ML  
(16.90 FL OZ)

NƯỚC TƯƠNG NAM DƯƠNG 
THƯỢNG HẠNG 500ML (16.90 
FL OZ)

16.90 OZ X 24 
BOTTLES/ 
CARTON

24 $47.76 $1.99 24 MONTHS DRY SOY SAUCE

NHC004 7958475644560 CT CHOICE CRISPY FRIED SHALLOT VINH 
CHAU 

HÀNH PHI VĨNH CHÂU 8.8 OZ X 36 
JARS/CARTON 36 $110.00 $3.06 12 MONTHS DRY SPICE

NHC005 7958475645550 CT CHOICE CRISPY FRIED GARLIC TỎI PHI LÝ SƠN 11.7 OZ X 36 
JARS/ CARTON 36 $138.00 $3.83 12 MONTHS DRY SPICE

NHC009 NA CT CHOICE SHRIMP AND CHILI MIX SALT MUỐI TÔM BÁNH TRÁNG TRỘN 8.8 OZ X 36 
JARS/BOX 36 $75.00 $2.08 12 MONTHS DRY SPICE



NHC033 7958475644942 CT CHOICE DRIED RICE WINE YEAST 
BALLS

MEN CƠM RƯỢU
240G/ PACK
25 PACKS/ 
CARTON

25 $137.50 $5.50 12 MONTHS DRY SPICE

NHC049 8936027010048 THAO HUONG PALM SUGAR  ĐƯỜNG THỐT NỐT VIÊN
500G/ PACK
30 PACKS/ 
CARTON

30 $82.50 $2.75 12 MONTHS DRY SPICE

NHC050 8936027010055 THAO HUONG PALM SUGAR POWDER ĐƯỜNG THỐT NỐT BỘT
500G/ PACK
30 PACKS/ 
CARTON

30 $82.50 $2.75 12 MONTHS DRY SPICE

NHC061 8936177740161 CT CHOICE ORIENTAL MIXED SOY SAUCE SỐT PHÁ LẤU 12.34 OZ X 24 
JARS/CARTON

24 $115.00 $4.79 12 MONTHS DRY SPICE

PA28 8936109180119 GIA VỊ TRÂN 
CHÂU 

SPICES OF STEW CHICKEN 
SOUP WITH BIRD'S EYE CHILI

GIA VỊ NẤU GÀ TIỀM ỚT HIỂM 3.17 OZ X 30 
BAGS/CARTON 30 $0.00 12 MONTHS DRY SPICE

PA29 8936109180126 GIA VỊ TRÂN 
CHÂU 

SPICES OF GOAT/BEEF HOT 
POT 

GIA VỊ NẤU LẨU DÊ, BÒ 3.7 OZ X 30 BAGS/ 
CARTON 30 $85.00 $2.83 10 MONTHS DRY SPICE

PA30 8938530382162 GIA VỊ TRÂN 
CHÂU 

SPICES OF BAK KUT THE HOT 
POT

GIA VỊ NẤU LẨU BAK KUT 1.76 OZ X 50 
BAGS/ CARTON 50 $0.00 12 MONTHS DRY SPICE

PA54 8936135092981 PHUC AN DA NANG SIMMERED CHILLI ỚT RIM DÌ CẨN ĐÀ NẴNG (24JAR/CARTON)
500G/JAR

24 $85.00 $3.54 12 MONTHS DRY SPICE

PA73 8936135096316 CT CHOICE DA NANG SIMMERED CHILLI ỚT RIM ĐÀ NẴNG (24JAR/CARTON)
500G/JAR

24 $85.00 $3.54 12 MONTHS DRY SPICE

SHF11 8936035340526 SONG HUONG CRUSHED SALTED CHILLI ỚT XAY SÔNG HƯƠNG
13.8 OZ. (390 

G)/24 
JAR/CARTON

24 $65.00 $2.71 12 MONTHS DRY SPICE

SHF22 SONG HUONG ỚT XAY (XÁ) CRUSHED SALTED CHILLI 1 GALLON/BIN 1 $19.00 $19.00 12 MONTHS DRY SPICE



TH12 8934663203329 VIET HUONG SOUP POWDER 195 GR  BỘT CANH 195GR 50 BAGS 50 $35.00 $0.70 12 MONTHS DRY SPICE

TVP03 8936191312474 GUNGON PHO CO OMAI SALT MUỐI Ô MAI PHỐ CỔ 8.8 OZX 36 
JARS/CARTON 36 $80.00 $2.22 18 MONTHS DRY SPICE

TVP16 8936191312337 GUNGON HABANERO CHILI SHRIMP 
SALT

MUỐI TÔM HABANERO

4.2 OZ (120 
G/BOTTLE), 24 

BOTTLES/CARTON
.

24 FREE 12 MONTHS DRY SPICE

TVP17 8936191312344 GUNGON  LIME LEAVES PEPPER SALT MUỐI TIÊU LÁ CHANH

4.2 OZ (120 
G/BOTTLE), 24 

BOTTLES/CARTON
.

24 FREE 12 MONTHS DRY SPICE

TVP23 8936191313648 GUNGON HOI AN TIR- FRIED CHILI ỚT XÀO HỘI AN
9.9 OZ (280 
G/JARS), 36 

JARS/CARTON.
36 $100.00 $2.78 12 MONTHS DRY SPICE

TVP26 8936191314683 GUNGON SHRIMP SATAY SATE TÔM

3.5 OZ (100 
G/BOTTLE), 36 

BOTTLES/CARTON
.

36 FREE 12 MONTHS DRY SPICE

PA16 8936135097054 PHUC AN 
DRIED MOUNTAIN JELLY 
VEGETABLE RAU TIẾN VUA (60 BAG/CARTON)

100G/BAG 60 $170.00 $2.83 12 MONTHS DRY VEGETABLE

PA42 8936135092943 PHUC AN DRIED CORE OF COCONUT 
TREE        

CỦ HỦ DỪA SẤY KHÔ PHÚC 
AN 

(30 
BAGS/CARTON)

100G/BAG
30 $206.00 $6.87 12 MONTHS DRY VEGETABLE

PA53 8936135096156 PHÚC AN TAY BAC DRIED SHIITAKE 
MUSHROOMS

NẤM HƯƠNG TÂY BẮC PHÚC 
AN 

(28 BAG/CARTON)
160G/BAG 28 $105.00 $3.75 12 MONTHS DRY VEGETABLE

PA71 NA CT CHOICE DRIED TONKIN JASMINE 
FLOWER

BÔNG THIÊN LÝ SẤY 60 BAGS/CARTON
30G/BAG 60 $175.00 $2.92 12 MONTHS DRY VEGETABLE

PA72 8936135096200 CT CHOICE DIEN DIEN DRIED FLOWER BÔNG ĐIÊN BIỂN SẤY
60 BAGS/CARTON

30G/BAG 60 $175.00 $2.92 12 MONTHS DRY VEGETABLE



PA75 8936135096156 CT CHOICE FREEZE-DRIED WATER 
MIMOSA

RAU NHÚT SẤY THĂNG HOA 24 BAG/CARTON
30G/BAG 24 $85.00 $3.54 12 MONTHS DRY VEGETABLE


